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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI THPT QUỐC GIA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM THI  
KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA -  KHÓA NGÀY 22/06/2017

(Đính kèm Quyết định số 1154/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như THPT Gò VấpUyên Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi1

Trần Ngọc THPT Gò VấpÁnh Giảng viên Thư ký 22

Ngô Việt THPT Gò VấpAnh Giảng viên Cán bộ coi thi3

Trương Đức THPT Gò VấpBình Giảng viên Cán bộ coi thi4

Lê Hoàng THPT Gò VấpDũng Giảng viên Cán bộ coi thi5

Trần Thị Thùy THPT Gò VấpDương Giảng viên Cán bộ coi thi6

Nguyễn Võ Lam THPT Gò VấpGiang Giảng viên Cán bộ coi thi7

Lê Thị Thuý THPT Gò VấpHằng Giảng viên Cán bộ coi thi8

Lê Thị Phương THPT Gò VấpHoàng Giảng viên Cán bộ coi thi9

Nguyễn Xuân THPT Gò VấpHoàng Giảng viên Cán bộ coi thi10

Phan Anh THPT Gò VấpHuy Giảng viên Cán bộ coi thi11

Lê Trần THPT Gò VấpLộc Giảng viên Cán bộ coi thi12

Nguyễn Thị Tuyết THPT Gò VấpNga Giảng viên Cán bộ coi thi13

Chu Thị THPT Gò VấpNgân Giảng viên Cán bộ coi thi14

Lê Minh THPT Gò VấpNhật Giảng viên Cán bộ coi thi15

Tô Vy THPT Gò VấpPhương Giảng viên Cán bộ coi thi16

Đỗ Thị Lan THPT Gò VấpPhương Giảng viên Cán bộ coi thi17

Võ Thị Như THPT Gò VấpQuỳnh Giảng viên Cán bộ coi thi18

Cao Minh THPT Gò VấpThành Giảng viên Cán bộ coi thi19

Đặng Ngọc THPT Gò VấpThông Giảng viên Cán bộ coi thi20

Mai Thị THPT Gò VấpThuận Giảng viên Cán bộ coi thi21

Trần Quang THPT Gò VấpTiến Giảng viên Cán bộ coi thi22

Nguyễn Tiến THPT Gò VấpTuấn Giảng viên Cán bộ coi thi23

Nguyễn Hoàng THPT Gò VấpTuấn Giảng viên Cán bộ coi thi24

Nguyễn Ngọc THPT Gò VấpUyển Giảng viên Cán bộ coi thi25

Hà Thị THPT Gò VấpVân Giảng viên Cán bộ coi thi26

Phạm Quang THPT Gò VấpVinh Giảng viên Cán bộ coi thi27
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Huỳnh Nguyễn Hoàng THPT Gò VấpVũ Giảng viên Cán bộ coi thi28

Lê Thị THPT Gò VấpYến Giảng viên Cán bộ coi thi29

Trần Lê THPT Gò VấpKhương Giảng viên Cán bộ giám sát30

Vy Đình THPT Gò VấpLộc Giảng viên Cán bộ giám sát31

Hà Thái THPT Gò VấpSơn Giảng viên Cán bộ giám sát32

Trần Thắng THPT Gò VấpThành Giảng viên Cán bộ giám sát33

Nguyễn Thị Quỳnh THPT Nguyễn Trung TrựcTrang Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi34

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Trung TrựcHoa Giảng viên Thư ký 235

Nguyễn Bảo THPT Nguyễn Trung TrựcAnh Giảng viên Cán bộ coi thi36

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Trung TrựcBích Giảng viên Cán bộ coi thi37

Lê Thị Thanh THPT Nguyễn Trung TrựcBình Giảng viên Cán bộ coi thi38

Vũ Duy THPT Nguyễn Trung TrựcĐăng Giảng viên Cán bộ coi thi39

Lê Minh THPT Nguyễn Trung TrựcĐức Giảng viên Cán bộ coi thi40

Bùi Đại THPT Nguyễn Trung TrựcDương Giảng viên Cán bộ coi thi41

Trịnh Thanh THPT Nguyễn Trung TrựcGiang Giảng viên Cán bộ coi thi42

Bùi Mạnh THPT Nguyễn Trung TrựcHà Giảng viên Cán bộ coi thi43

Huỳnh Hồng THPT Nguyễn Trung TrựcHà Giảng viên Cán bộ coi thi44

Dương Thị Giáng THPT Nguyễn Trung TrựcHương Giảng viên Cán bộ coi thi45

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Trung TrựcHương Giảng viên Cán bộ coi thi46

Lê Thiện THPT Nguyễn Trung TrựcKhiêm Giảng viên Cán bộ coi thi47

Nguyễn Thị Hoài THPT Nguyễn Trung TrựcLê Giảng viên Cán bộ coi thi48

Nguyễn Thanh THPT Nguyễn Trung TrựcLong Giảng viên Cán bộ coi thi49

Nguyễn Thị Thùy THPT Nguyễn Trung TrựcMai Giảng viên Cán bộ coi thi50

Trần Đặng Thanh THPT Nguyễn Trung TrựcMinh Giảng viên Cán bộ coi thi51

Nguyễn Hoài THPT Nguyễn Trung TrựcNam Giảng viên Cán bộ coi thi52

Đặng Trung THPT Nguyễn Trung TrựcNam Giảng viên Cán bộ coi thi53

Đinh Vy THPT Nguyễn Trung TrựcNgân Giảng viên Cán bộ coi thi54
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Nguyễn Văn THPT Nguyễn Trung TrựcThắng Giảng viên Cán bộ coi thi55

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Trung TrựcThu Giảng viên Cán bộ coi thi56

Đào Vũ THPT Nguyễn Trung TrựcTrí Giảng viên Cán bộ coi thi57

Hoàng Nguyên THPT Nguyễn Trung TrựcTuấn Giảng viên Cán bộ coi thi58

Trần Minh THPT Nguyễn Trung TrựcTuấn Giảng viên Cán bộ coi thi59

Nguyễn Lương THPT Nguyễn Trung TrựcTùng Giảng viên Cán bộ coi thi60

Đào Thanh THPT Nguyễn Trung TrựcVũ Giảng viên Cán bộ coi thi61

Nguyễn Quốc THPT Nguyễn Trung TrựcChiến Giảng viên Cán bộ giám sát62

Nguyễn Đức THPT Nguyễn Trung TrựcHưng Giảng viên Cán bộ giám sát63

Đặng Công THPT Nguyễn Trung TrựcTài Giảng viên Cán bộ giám sát64

Huỳnh Thanh THPT Nguyễn Trung TrựcTrung Giảng viên Cán bộ giám sát65

Nguyễn Thị Thanh THPT Nguyễn Công TrứBình Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi66

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Công TrứGiang Giảng viên Thư ký 267

Nguyễn Phan THPT Nguyễn Công TrứAnh Giảng viên Cán bộ coi thi68

Đỗ Gia THPT Nguyễn Công TrứBảo Giảng viên Cán bộ coi thi69

Đoàn Trọng THPT Nguyễn Công TrứChỉnh Giảng viên Cán bộ coi thi70

Vũ Quốc Đông THPT Nguyễn Công TrứHà Giảng viên Cán bộ coi thi71

Phạm Thị Thanh THPT Nguyễn Công TrứHương Giảng viên Cán bộ coi thi72

Trần Minh THPT Nguyễn Công TrứHường Giảng viên Cán bộ coi thi73

Nguyễn Hữu Duy THPT Nguyễn Công TrứKhang Giảng viên Cán bộ coi thi74

Nguyễn Thị Phượng THPT Nguyễn Công TrứLiên Giảng viên Cán bộ coi thi75

Nguyễn Đức THPT Nguyễn Công TrứLinh Giảng viên Cán bộ coi thi76

Đoàn Thanh THPT Nguyễn Công TrứMinh Giảng viên Cán bộ coi thi77

Kiều THPT Nguyễn Công TrứMy Giảng viên Cán bộ coi thi78

Nguyễn Thị Như THPT Nguyễn Công TrứNgọc Giảng viên Cán bộ coi thi79

Trần Quang THPT Nguyễn Công TrứNhật Giảng viên Cán bộ coi thi80

Lê Thị Minh THPT Nguyễn Công TrứPhương Giảng viên Cán bộ coi thi81
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Trần Thị Diệu THPT Nguyễn Công TrứPhượng Giảng viên Cán bộ coi thi82

Trần Minh THPT Nguyễn Công TrứQuyền Giảng viên Cán bộ coi thi83

Nguyễn Quốc THPT Nguyễn Công TrứSỹ Giảng viên Cán bộ coi thi84

Lê Tiến THPT Nguyễn Công TrứThạch Giảng viên Cán bộ coi thi85

Hồ Xuân THPT Nguyễn Công TrứThắng Giảng viên Cán bộ coi thi86

Nguyễn Ngọc THPT Nguyễn Công TrứThanh Giảng viên Cán bộ coi thi87

Nguyễn Thị Minh THPT Nguyễn Công TrứThư Giảng viên Cán bộ coi thi88

Lê Thị Minh THPT Nguyễn Công TrứThư Giảng viên Cán bộ coi thi89

Nguyễn Mạnh THPT Nguyễn Công TrứTiến Giảng viên Cán bộ coi thi90

Trần Văn Đại THPT Nguyễn Công TrứLợi Giảng viên Cán bộ giám sát91

Nguyễn Tất THPT Nguyễn Công TrứMão Giảng viên Cán bộ giám sát92

Dương Thanh THPT Nguyễn Công TrứTùng Giảng viên Cán bộ giám sát93

Lê Quốc THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpĐán Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi94

Phan Quốc THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpCường Giảng viên Thư ký 295

Nguyễn Hồ Thụy THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpAnh Giảng viên Cán bộ coi thi96

Nguyễn Trịnh Tố THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpAnh Giảng viên Cán bộ coi thi97

Nguyễn Đình THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpBình Giảng viên Cán bộ coi thi98

Phạm Văn THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpChiến Giảng viên Cán bộ coi thi99

Trần Thị THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpCúc Giảng viên Cán bộ coi thi100

Phạm Thị Anh THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpĐào Giảng viên Cán bộ coi thi101

Lê Trung THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpDũng Giảng viên Cán bộ coi thi102

Nguyễn Thị THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHà Giảng viên Cán bộ coi thi103

Phan Tất THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHiển Giảng viên Cán bộ coi thi104

Trần Chí THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHiếu Giảng viên Cán bộ coi thi105

Phan Trung THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHiếu Giảng viên Cán bộ coi thi106

Trần Thái THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHoàng Giảng viên Cán bộ coi thi107

Phạm Thị THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHồng Giảng viên Cán bộ coi thi108
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Nguyễn Nữ Như THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpLinh Giảng viên Cán bộ coi thi109

Lý Hạnh THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpNguyên Giảng viên Cán bộ coi thi110

Trần Minh THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpNhật Giảng viên Cán bộ coi thi111

Nguyễn Thị Hiền THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpOanh Giảng viên Cán bộ coi thi112

Phạm Văn THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpPhương Giảng viên Cán bộ coi thi113

Nguyễn Hoàng Thanh THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpTâm Giảng viên Cán bộ coi thi114

Nguyễn Văn THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpThành Giảng viên Cán bộ coi thi115

Vũ Công THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpThương Giảng viên Cán bộ coi thi116

Dương Thanh Hải THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpYến Giảng viên Cán bộ coi thi117

Lê Hùng THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpĐiệp Giảng viên Cán bộ giám sát118

Bùi Diễm THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHạnh Giảng viên Cán bộ giám sát119

Huỳnh Thanh THCS Phạm Văn Chiêu - Gò VấpHiếu Giảng viên Cán bộ giám sát120

Hà Hoàng THCS Tân Sơn - Gò VấpNhư Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi121

Trẩm Bích  THCS Tân Sơn - Gò VấpLộc Giảng viên Thư ký 2122

Trịnh Hoài THCS Tân Sơn - Gò VấpÂn Giảng viên Cán bộ coi thi123

Nguyễn Trọng THCS Tân Sơn - Gò VấpĐại Giảng viên Cán bộ coi thi124

Lê Thị Hòa THCS Tân Sơn - Gò VấpDịu Giảng viên Cán bộ coi thi125

Nguyễn Trần Thái  THCS Tân Sơn - Gò VấpHà Giảng viên Cán bộ coi thi126

Nguyễn Thị Thu THCS Tân Sơn - Gò VấpHằng Giảng viên Cán bộ coi thi127

Hồ Xuân THCS Tân Sơn - Gò VấpHữu Giảng viên Cán bộ coi thi128

Phạm Thị Bích THCS Tân Sơn - Gò VấpHuyền Giảng viên Cán bộ coi thi129

Nguyễn Thị Thùy THCS Tân Sơn - Gò VấpLinh Giảng viên Cán bộ coi thi130

Trần Thị Mỹ  THCS Tân Sơn - Gò VấpPhước Giảng viên Cán bộ coi thi131

Nguyễn Duy THCS Tân Sơn - Gò VấpPhương Giảng viên Cán bộ coi thi132

Trương THCS Tân Sơn - Gò VấpTấn Giảng viên Cán bộ coi thi133

Thái Trần Phương THCS Tân Sơn - Gò VấpThảo Giảng viên Cán bộ coi thi134

Trịnh Thị Huyền  THCS Tân Sơn - Gò VấpThương Giảng viên Cán bộ coi thi135
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Hà Lê Bích  THCS Tân Sơn - Gò VấpThủy Giảng viên Cán bộ coi thi136

Hồ Ngọc  THCS Tân Sơn - Gò VấpThủy Giảng viên Cán bộ coi thi137

Nguyễn Xuân THCS Tân Sơn - Gò VấpTiên Giảng viên Cán bộ coi thi138

Võ Đức  THCS Tân Sơn - Gò VấpToàn Giảng viên Cán bộ coi thi139

Trần Thị Hà  THCS Tân Sơn - Gò VấpTrang Giảng viên Cán bộ coi thi140

Nguyễn Thị Ngọc THCS Tân Sơn - Gò VấpTú Giảng viên Cán bộ coi thi141

Hoa Ánh THCS Tân Sơn - Gò VấpTường Giảng viên Cán bộ coi thi142

Võ Thị Thùy  THCS Tân Sơn - Gò VấpVân Giảng viên Cán bộ coi thi143

Nguyễn Thị Xuân  THCS Tân Sơn - Gò VấpVy Giảng viên Cán bộ coi thi144

Hoàng Đức THCS Tân Sơn - Gò VấpThắng Giảng viên Cán bộ giám sát145

Lê Đình THCS Tân Sơn - Gò VấpThắng Giảng viên Cán bộ giám sát146

Nguyễn Thị Cẩm THCS Tân Sơn - Gò VấpVân Giảng viên Cán bộ giám sát147

Nguyễn Thị Bích THPT Trần Hưng ĐạoNgọc Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi148

Nguyễn Thị Xuân THPT Trần Hưng ĐạoTrinh Giảng viên Thư ký 2149

Nguyễn Thị Trâm THPT Trần Hưng ĐạoAnh Giảng viên Cán bộ coi thi150

Lương Duy THPT Trần Hưng ĐạoBình Giảng viên Cán bộ coi thi151

Nguyễn Hạ Liên THPT Trần Hưng ĐạoChi Giảng viên Cán bộ coi thi152

Đinh Thị Kiều THPT Trần Hưng ĐạoChinh Giảng viên Cán bộ coi thi153

Đặng Thị Thanh THPT Trần Hưng ĐạoHà Giảng viên Cán bộ coi thi154

Hồ Văn THPT Trần Hưng ĐạoHải Giảng viên Cán bộ coi thi155

Trần Thế THPT Trần Hưng ĐạoHiển Giảng viên Cán bộ coi thi156

Đinh Văn THPT Trần Hưng ĐạoHiệp Giảng viên Cán bộ coi thi157

Hoàng Chu THPT Trần Hưng ĐạoHiệp Giảng viên Cán bộ coi thi158

Nguyễn An THPT Trần Hưng ĐạoHoà Giảng viên Cán bộ coi thi159

Đậu Thị THPT Trần Hưng ĐạoHuế Giảng viên Cán bộ coi thi160

Lý Kiều THPT Trần Hưng ĐạoHưng Giảng viên Cán bộ coi thi161

Nguyễn Thị Thanh THPT Trần Hưng ĐạoHương Giảng viên Cán bộ coi thi162
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM THI  
KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA -  KHÓA NGÀY 22/06/2017

(Đính kèm Quyết định số 1154/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phan Thị Thanh THPT Trần Hưng ĐạoHương Giảng viên Cán bộ coi thi163

Đỗ Văn THPT Trần Hưng ĐạoHuy Giảng viên Cán bộ coi thi164

Minh Thị THPT Trần Hưng ĐạoLâm Giảng viên Cán bộ coi thi165

Nguyễn Phước THPT Trần Hưng ĐạoLâm Giảng viên Cán bộ coi thi166

Nguyễn Thị THPT Trần Hưng ĐạoLan Giảng viên Cán bộ coi thi167

Nguyễn Thị Ngọc THPT Trần Hưng ĐạoLan Giảng viên Cán bộ coi thi168

Nguyễn Thị Ngọc THPT Trần Hưng ĐạoMai Giảng viên Cán bộ coi thi169

Lê Nguyễn Bình THPT Trần Hưng ĐạoMinh Giảng viên Cán bộ coi thi170

Nguyễn Trần Hà  THPT Trần Hưng ĐạoMy Giảng viên Cán bộ coi thi171

Lê Thị THPT Trần Hưng ĐạoNga Giảng viên Cán bộ coi thi172

Trần Thị THPT Trần Hưng ĐạoNhật Giảng viên Cán bộ coi thi173

Nguyễn Hữu THPT Trần Hưng ĐạoPhước Giảng viên Cán bộ coi thi174

Nguyễn Hồng Yến THPT Trần Hưng ĐạoPhương Giảng viên Cán bộ coi thi175

Nguyễn Thị Minh THPT Trần Hưng ĐạoPhương Giảng viên Cán bộ coi thi176

Nguyễn Kiên THPT Trần Hưng ĐạoQuyết Giảng viên Cán bộ coi thi177

Phan Ngọc THPT Trần Hưng ĐạoThành Giảng viên Cán bộ coi thi178

Trần Thị Như THPT Trần Hưng ĐạoThảo Giảng viên Cán bộ coi thi179

Phùng Phương THPT Trần Hưng ĐạoThảo Giảng viên Cán bộ coi thi180

Nguyễn Phương THPT Trần Hưng ĐạoThảo Giảng viên Cán bộ coi thi181

Nguyễn Phú THPT Trần Hưng ĐạoThịnh Giảng viên Cán bộ coi thi182

Hồ Xuân THPT Trần Hưng ĐạoTiến Giảng viên Cán bộ coi thi183

Bùi Thị Kim THPT Trần Hưng ĐạoTrúc Giảng viên Cán bộ coi thi184

Võ Thị Thu THPT Trần Hưng ĐạoTrúc Giảng viên Cán bộ coi thi185

Hán Thành THPT Trần Hưng ĐạoTrung Giảng viên Cán bộ coi thi186

Đỗ Quang THPT Trần Hưng ĐạoTuấn Giảng viên Cán bộ coi thi187

Đặng Đức THPT Trần Hưng ĐạoVăn Giảng viên Cán bộ coi thi188

Nguyễn Thị Hải THPT Trần Hưng ĐạoBình Giảng viên Cán bộ giám sát189
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM THI  
KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA -  KHÓA NGÀY 22/06/2017

(Đính kèm Quyết định số 1154/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Thị Ngọc THPT Trần Hưng ĐạoDiệp Giảng viên Cán bộ giám sát190

Hoàng THPT Trần Hưng ĐạoHà Giảng viên Cán bộ giám sát191

Phan Thị THPT Trần Hưng ĐạoHoa Giảng viên Cán bộ giám sát192

Hoàng Mạnh THPT Trần Hưng ĐạoKhương Giảng viên Cán bộ giám sát193

Phạm Trọng THPT Trần Hưng ĐạoNguyễn Giảng viên Cán bộ giám sát194

Phạm Thị Thanh THPT An LạcTú Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi195

Nguyễn Thị Tuyết THPT An LạcTrinh Giảng viên Thư ký 2196

Nguyễn Thị Phương THPT An LạcAnh Giảng viên Cán bộ coi thi197

Đỗ Lê THPT An LạcAnh Giảng viên Cán bộ coi thi198

Phạm Hồng THPT An LạcCẩm Giảng viên Cán bộ coi thi199

Trần Ngọc THPT An LạcCẩn Giảng viên Cán bộ coi thi200

Nguyễn Thị Mai THPT An LạcDuyên Giảng viên Cán bộ coi thi201

Trần Thị Minh THPT An LạcHiếu Giảng viên Cán bộ coi thi202

Nguyễn Anh THPT An LạcHoài Giảng viên Cán bộ coi thi203

Nguyễn Thị THPT An LạcHồng Giảng viên Cán bộ coi thi204

Nguyễn Thị Phương THPT An LạcHồng Giảng viên Cán bộ coi thi205

Huỳnh Thị THPT An LạcLoạt Giảng viên Cán bộ coi thi206

Trương Hữu THPT An LạcLợi Giảng viên Cán bộ coi thi207

Lê Hoàng THPT An LạcNam Giảng viên Cán bộ coi thi208

Tô Thị Huỳnh THPT An LạcNga Giảng viên Cán bộ coi thi209

Trần Ngọc Thảo THPT An LạcNguyên Giảng viên Cán bộ coi thi210

UK. THPT An LạcSelly Giảng viên Cán bộ coi thi211

Nguyễn Thị Thanh THPT An LạcThảo Giảng viên Cán bộ coi thi212

Lê Thị Diễm THPT An LạcThuý Giảng viên Cán bộ coi thi213

Nguyễn Thu THPT An LạcThuỷ Giảng viên Cán bộ coi thi214

Vũ Thị Thuỳ THPT An LạcTrang Giảng viên Cán bộ coi thi215

Lê Ngọc THPT An LạcTrường Giảng viên Cán bộ coi thi216
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KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA -  KHÓA NGÀY 22/06/2017

(Đính kèm Quyết định số 1154/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Minh THPT An LạcTú Giảng viên Cán bộ coi thi217

Lê Thị Khánh THPT An LạcVân Giảng viên Cán bộ coi thi218

Nguyễn Kim THPT An LạcDung Giảng viên Cán bộ giám sát219

Nguyễn Hải THPT An LạcDương Giảng viên Cán bộ giám sát220

Huỳnh Duy THPT An LạcHải Giảng viên Cán bộ giám sát221

Phạm Phúc THPT Bình TânVĩnh Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi222

Bùi Thái THPT Bình TânHà Giảng viên Thư ký 2223

Lê Thị Bảo THPT Bình TânÂn Giảng viên Cán bộ coi thi224

Bùi Ngọc Trang THPT Bình TânĐài Giảng viên Cán bộ coi thi225

Đặng Xuân THPT Bình TânDự Giảng viên Cán bộ coi thi226

Bùi Công THPT Bình TânGia Giảng viên Cán bộ coi thi227

Phạm Thị Thanh THPT Bình TânHiền Giảng viên Cán bộ coi thi228

Ngô Thị Thanh THPT Bình TânHuyền Giảng viên Cán bộ coi thi229

Nguyễn Đức THPT Bình TânLong Giảng viên Cán bộ coi thi230

Châu Ngọc THPT Bình TânMai Giảng viên Cán bộ coi thi231

Vũ Hoài THPT Bình TânNam Giảng viên Cán bộ coi thi232

Nguyễn Thị Thúy THPT Bình TânNga Giảng viên Cán bộ coi thi233

Hoàng Thị Lộng THPT Bình TânNgọc Giảng viên Cán bộ coi thi234

Phạm Thị Hồng THPT Bình TânPhương Giảng viên Cán bộ coi thi235

Đặng Thị THPT Bình TânThão Giảng viên Cán bộ coi thi236

Đỗ Thị Thu THPT Bình TânThảo Giảng viên Cán bộ coi thi237

Phan Thụy Phương THPT Bình TânThảo Giảng viên Cán bộ coi thi238

Ngô Thị Thanh THPT Bình TânThủy Giảng viên Cán bộ coi thi239

Nguyễn Ngọc Thùy THPT Bình TânTrinh Giảng viên Cán bộ coi thi240

Nguyễn Văn THPT Bình TânTú Giảng viên Cán bộ coi thi241

Mai Thị Ánh THPT Bình TânTuyết Giảng viên Cán bộ coi thi242

Nguyễn Ái Minh THPT Bình TânUyên Giảng viên Cán bộ coi thi243
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngô Thị Hải THPT Bình TânVân Giảng viên Cán bộ coi thi244

Trần Thiện THPT Bình TânNgọc Giảng viên Cán bộ giám sát245

Đỗ Cảnh THPT Bình TânPhụng Giảng viên Cán bộ giám sát246

Đoàn Thị Ngọc THPT Bình TânThủy Giảng viên Cán bộ giám sát247

Nguyễn Trung THPT Vĩnh LộcSơn Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi248

Lê Thị Thanh THPT Vĩnh LộcThủy Giảng viên Thư ký 2249

Lương Ngọc THPT Vĩnh LộcDung Giảng viên Cán bộ coi thi250

Nguyễn Hà Quỳnh THPT Vĩnh LộcGiao Giảng viên Cán bộ coi thi251

Lê Thị Thanh THPT Vĩnh LộcHà Giảng viên Cán bộ coi thi252

Nguyễn Vĩnh THPT Vĩnh LộcHằng Giảng viên Cán bộ coi thi253

Trịnh Thị Thu THPT Vĩnh LộcHiền Giảng viên Cán bộ coi thi254

Bùi Thị Cẩm THPT Vĩnh LộcHuệ Giảng viên Cán bộ coi thi255

Lê Tùng THPT Vĩnh LộcLâm Giảng viên Cán bộ coi thi256

Đặng Quỳnh THPT Vĩnh LộcLiên Giảng viên Cán bộ coi thi257

Bùi Nguyễn Nguyệt THPT Vĩnh LộcMinh Giảng viên Cán bộ coi thi258

Võ Lê THPT Vĩnh LộcMinh Giảng viên Cán bộ coi thi259

Nguyễn Thị Thiên THPT Vĩnh LộcNga Giảng viên Cán bộ coi thi260

Nguyễn Văn THPT Vĩnh LộcNhã Giảng viên Cán bộ coi thi261

Lê Thành THPT Vĩnh LộcPhượng Giảng viên Cán bộ coi thi262

Lê Hà Tố THPT Vĩnh LộcQuyên Giảng viên Cán bộ coi thi263

Huỳnh Thanh THPT Vĩnh LộcSơn Giảng viên Cán bộ coi thi264

Nguyễn Thị Hồng THPT Vĩnh LộcThắm Giảng viên Cán bộ coi thi265

Nguyễn Hoàng Mỹ THPT Vĩnh LộcThanh Giảng viên Cán bộ coi thi266

Nguyễn Đăng THPT Vĩnh LộcThuấn Giảng viên Cán bộ coi thi267

Vũ Thị THPT Vĩnh LộcThúy Giảng viên Cán bộ coi thi268

Lê Thị Đài THPT Vĩnh LộcTrang Giảng viên Cán bộ coi thi269

Lê Minh Nhựt THPT Vĩnh LộcTriều Giảng viên Cán bộ coi thi270
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cao Minh Hồng THPT Vĩnh LộcHạnh Giảng viên Cán bộ giám sát271

Nguyễn Hoàng THPT Vĩnh LộcQuý Giảng viên Cán bộ giám sát272

Trần Quốc THPT Vĩnh LộcViệt Giảng viên Cán bộ giám sát273

Nguyễn Nhựt THPT Bình Hưng HòaĐông Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi274

Dương Thị Thu THPT Bình Hưng HòaVân Giảng viên Thư ký 2275

Vũ Thuỵ Hà THPT Bình Hưng HòaAnh Giảng viên Cán bộ coi thi276

Lương Thị Hồng THPT Bình Hưng HòaCẩm Giảng viên Cán bộ coi thi277

Đỗ Thị THPT Bình Hưng HòaDiên Giảng viên Cán bộ coi thi278

Huỳnh Thắng THPT Bình Hưng HòaĐược Giảng viên Cán bộ coi thi279

Nguyễn Khắc THPT Bình Hưng HòaDuy Giảng viên Cán bộ coi thi280

Nguyễn Thị Hương THPT Bình Hưng HòaGiang Giảng viên Cán bộ coi thi281

Võ Thị THPT Bình Hưng HòaHoài Giảng viên Cán bộ coi thi282

Trương Hoàng THPT Bình Hưng HòaHuy Giảng viên Cán bộ coi thi283

Nguyễn Thị Vân THPT Bình Hưng HòaKhánh Giảng viên Cán bộ coi thi284

Nguyễn Xuân THPT Bình Hưng HòaMẫu Giảng viên Cán bộ coi thi285

Phạm Thị Hồng THPT Bình Hưng HòaMỵ Giảng viên Cán bộ coi thi286

Huỳnh Thị Kim THPT Bình Hưng HòaQuyên Giảng viên Cán bộ coi thi287

Trần Minh THPT Bình Hưng HòaTâm Giảng viên Cán bộ coi thi288

Võ Thụy Thanh THPT Bình Hưng HòaThảo Giảng viên Cán bộ coi thi289

Nguyễn Minh THPT Bình Hưng HòaThi Giảng viên Cán bộ coi thi290

Đinh Thị Hồng THPT Bình Hưng HòaThuý Giảng viên Cán bộ coi thi291

Hoàng Thị Phương THPT Bình Hưng HòaThuý Giảng viên Cán bộ coi thi292

Đỗ Đình THPT Bình Hưng HòaTrang Giảng viên Cán bộ coi thi293

Trần Quang Loan THPT Bình Hưng HòaTuyền Giảng viên Cán bộ coi thi294

Lê Thị THPT Bình Hưng HòaTuyết Giảng viên Cán bộ coi thi295

Nguyễn Thị Thu THPT Bình Hưng HòaVân Giảng viên Cán bộ coi thi296

Nguyễn Xuân THPT Bình Hưng HòaDũ Giảng viên Cán bộ giám sát297
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thái THPT Bình Hưng HòaSơn Giảng viên Cán bộ giám sát298

Phạm Thị Đoan THPT Bình Hưng HòaTrang Giảng viên Cán bộ giám sát299

Nguyễn Xuân THPT Nguyễn Hữu CảnhChiến Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi300

Nguyễn Hoàng Thanh THPT Nguyễn Hữu CảnhNguyên Giảng viên Thư ký 2301

Trần Nguyên THPT Nguyễn Hữu CảnhAn Giảng viên Cán bộ coi thi302

Nguyễn Thị Huyền THPT Nguyễn Hữu CảnhAnh Giảng viên Cán bộ coi thi303

Nguyễn Việt THPT Nguyễn Hữu CảnhCường Giảng viên Cán bộ coi thi304

Đặng Hồng THPT Nguyễn Hữu CảnhDuyên Giảng viên Cán bộ coi thi305

Nguyễn Thị Thu THPT Nguyễn Hữu CảnhHằng Giảng viên Cán bộ coi thi306

Đặng Thu THPT Nguyễn Hữu CảnhHiền Giảng viên Cán bộ coi thi307

Lưu Văn THPT Nguyễn Hữu CảnhHồng Giảng viên Cán bộ coi thi308

Nguyễn Chí THPT Nguyễn Hữu CảnhHùng Giảng viên Cán bộ coi thi309

Bùi Thị Xuân THPT Nguyễn Hữu CảnhLụa Giảng viên Cán bộ coi thi310

Lê Thị Thanh Thùy THPT Nguyễn Hữu CảnhMai Giảng viên Cán bộ coi thi311

Trần Thị Tâm THPT Nguyễn Hữu CảnhMinh Giảng viên Cán bộ coi thi312

Hà Văn THPT Nguyễn Hữu CảnhPhương Giảng viên Cán bộ coi thi313

Trần Thị Ngọc THPT Nguyễn Hữu CảnhQuỳnh Giảng viên Cán bộ coi thi314

Nguyễn Minh THPT Nguyễn Hữu CảnhTâm Giảng viên Cán bộ coi thi315

Ngô Văn THPT Nguyễn Hữu CảnhThạo Giảng viên Cán bộ coi thi316

Tạ Hoàng THPT Nguyễn Hữu CảnhThiện Giảng viên Cán bộ coi thi317

Trần Thị Lam THPT Nguyễn Hữu CảnhThủy Giảng viên Cán bộ coi thi318

Huỳnh Thị Ngọc THPT Nguyễn Hữu CảnhTrân Giảng viên Cán bộ coi thi319

Nguyễn Quỳnh THPT Nguyễn Hữu CảnhTrang Giảng viên Cán bộ coi thi320

Cao Thị Thanh THPT Nguyễn Hữu CảnhXuân Giảng viên Cán bộ coi thi321

Hồ Hoàng THPT Nguyễn Hữu CảnhYến Giảng viên Cán bộ coi thi322

Bùi Công THPT Nguyễn Hữu CảnhGiao Giảng viên Cán bộ giám sát323

Nguyễn Hoa THPT Nguyễn Hữu CảnhPhương Giảng viên Cán bộ giám sát324
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Họ và tên giáo viên Chức vụ Chức vụ Điểm thi Điểm thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI THPT QUỐC GIA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM THI  
KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA -  KHÓA NGÀY 22/06/2017

(Đính kèm Quyết định số 1154/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân THPT Nguyễn Hữu CảnhSáng Giảng viên Cán bộ giám sát325

Nguyễn Hữu THCS Quang Trung - Gò VấpTrí Cán bộ quản lý ĐH P. Trưởng điểm thi326

Hồ Cảnh Hoàng THCS Quang Trung - Gò VấpGiang Giảng viên Thư ký 2327

Huỳnh Minh THCS Quang Trung - Gò VấpChánh Giảng viên Cán bộ coi thi328

Vũ Đình THCS Quang Trung - Gò VấpChiến Giảng viên Cán bộ coi thi329

Lưu Văn THCS Quang Trung - Gò VấpDũng Giảng viên Cán bộ coi thi330

Lê Đại THCS Quang Trung - Gò VấpDương Giảng viên Cán bộ coi thi331

Nguyễn Thanh THCS Quang Trung - Gò VấpGiang Giảng viên Cán bộ coi thi332

Trần Đỗ Minh THCS Quang Trung - Gò VấpKhôi Giảng viên Cán bộ coi thi333

Trần Sơn THCS Quang Trung - Gò VấpLâm Giảng viên Cán bộ coi thi334

Trần THCS Quang Trung - Gò VấpLuân Giảng viên Cán bộ coi thi335

Hồ Nhựt THCS Quang Trung - Gò VấpMinh Giảng viên Cán bộ coi thi336

Nguyễn Ngọc THCS Quang Trung - Gò VấpMưu Giảng viên Cán bộ coi thi337

Nguyễn Xuân Trí THCS Quang Trung - Gò VấpNghĩa Giảng viên Cán bộ coi thi338

Nguyễn Trọng THCS Quang Trung - Gò VấpNghĩa Giảng viên Cán bộ coi thi339

Nguyễn Huy Hoàng THCS Quang Trung - Gò VấpPhi Giảng viên Cán bộ coi thi340

Đỗ Cao THCS Quang Trung - Gò VấpPhúc Giảng viên Cán bộ coi thi341

Nguyễn Thành THCS Quang Trung - Gò VấpPhương Giảng viên Cán bộ coi thi342

Phù Quốc THCS Quang Trung - Gò VấpQuy Giảng viên Cán bộ coi thi343

Nguyễn Thanh THCS Quang Trung - Gò VấpSang Giảng viên Cán bộ coi thi344

Lê Tiến THCS Quang Trung - Gò VấpSĩ Giảng viên Cán bộ coi thi345

Nguyễn Đỗ Minh THCS Quang Trung - Gò VấpSơn Giảng viên Cán bộ coi thi346

Trần Thái THCS Quang Trung - Gò VấpSơn Giảng viên Cán bộ coi thi347

Nguyễn Thị Thanh THCS Quang Trung - Gò VấpTâm Giảng viên Cán bộ coi thi348

Hà THCS Quang Trung - Gò VấpTấn Giảng viên Cán bộ coi thi349

Bùi Đình THCS Quang Trung - Gò VấpThắng Giảng viên Cán bộ coi thi350

Ngô Hữu THCS Quang Trung - Gò VấpThanh Giảng viên Cán bộ coi thi351
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN THAM GIA TẠI CÁC ĐIỂM THI  
KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA -  KHÓA NGÀY 22/06/2017

(Đính kèm Quyết định số 1154/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trung THCS Quang Trung - Gò VấpThảo Giảng viên Cán bộ coi thi352

Huỳnh Lê Minh THCS Quang Trung - Gò VấpThiện Giảng viên Cán bộ coi thi353

Nguyễn Thanh THCS Quang Trung - Gò VấpThiện Giảng viên Cán bộ coi thi354

Nguyễn Hữu THCS Quang Trung - Gò VấpThọ Giảng viên Cán bộ coi thi355

Nguyễn Hiếu THCS Quang Trung - Gò VấpTrung Giảng viên Cán bộ coi thi356

Nguyễn Thanh THCS Quang Trung - Gò VấpTuấn Giảng viên Cán bộ coi thi357

Hà THCS Quang Trung - Gò VấpVăn Giảng viên Cán bộ coi thi358

Phan Huy THCS Quang Trung - Gò VấpBảo Giảng viên Cán bộ giám sát359

Nguyễn Phúc THCS Quang Trung - Gò VấpChánh Giảng viên Cán bộ giám sát360

Đào Việt THCS Quang Trung - Gò VấpCường Giảng viên Cán bộ giám sát361

Nguyễn Hữu THCS Quang Trung - Gò VấpRành Giảng viên Cán bộ giám sát362

Nguyễn Trần THCS Quang Trung - Gò VấpTiến Giảng viên Cán bộ giám sát363

Trong đó gồm: 0 trưởng điểm thi;  12 P. Trưởng điểm thi 1; 0 P. Trưởng điểm thi CSVC; 12 Thư ký điểm thi; 296 CB coi thi; 43 cán bộ giám sát làm nhiệm vụ  tại Hội đồng coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua (ký duyệt);

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 20/6/2017 tại Điểm thi;

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 21/6/2017 tại Điểm thi.

Tổng cộng danh sách có: 363 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất.
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